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Các sản phẩm dùng trong tài liệu này: 
TBG01001B: vòi xả bồn "GO"
TBG02001B: vòi xả bồn "GR"
TBS02001B: vòi xả bồn "LN"
TBS03001B: vòi xả bồn "LC"

Vòi x  b n .....................................................................1 b

Đ u n i c  đ nh..............................................................1 b

Hư ng d n l p đ t........................................................1 b n

Hư ng d n s  d ng......................................................1 b n

Danh m c ph  ki n



Đi u ki n v n hành và chú ý khi lắp đặt

Đi u ki n v n hành

1. Áp su t c p nư c nóng-l nh
Áp su t t i thi u. . . . . ...... ....................0.05 MPa (áp su t đ ng)
Áp su t t i đa . . . . . ......... .....................0.1 MPa (áp su t tĩnh) 
Áp su t khuy n ngh ... . . . . .................0.1~0.5 MPa (áp su t đ ng)
Áp su t th  nghi m: ...........................0.4 MPa (áp su t tĩnh)

2. Nhi t đ  c p nư c nóng  trong kho ng 4~90ºC và đư c khuy n ngh   m c 60ºC,
không đư c s  d ng hơi nư c nóng đ  c p nư c nóng.

3. Nhi t đ  c a môi trư ng s  d ng ph i trên 0ºC, n u nhi t đ  th p hơn 0ºC, vòi nư c s
b  bi n d ng và n t do đóng băng.

4. N u không đư c s  d ng trong th i gian dài, s n ph m s  b  han g  bên trong và bên
ngoài d n đ n không th  s  d ng đư c.

5. Khi mu n v t b  s n ph m, không đư c x  lý như rác sinh ho t thông thư ng. Vui
lòng th c hi n theo các quy đ nh liên quan đ  s n ph m đư c x  lý, ph c ch  và thu
gom b i h  th ng tái ch  đ c l p.

6. S n ph m trong cu n hư ng d n này có ch c năng v  sinh.

Chú ý khi l p đ t

C nh báo: có nghĩa r ng n u ph t l  n i dung đã đư c trình bày trong c t này mà l p đ t 
nh m thì có th  d n đ n t  vong ho c b  thương n ng v  ngư i. 
Chú ý: có nghĩa r ng n u ph t l  n i dung đã đư c trình bày trong c t này mà l p đ t nh m 
thì có th  d n đ n b  thương ho c phát sinh thi t h i v  tài s n.

Cảnh báo

Chú ý

1. Bên c p nư c nóng c a vòi có nhi t đ  cao, chú ý không đ  da tay ch m tr c ti p
vào b  m t kim lo i đ  tránh b  b ng.

2. Không đư c l p ngư c đư ng ng nư c nóng, nư c l nh v i nhau. N u không có
th  d n đ n b  b ng.

3. Không đư c s  d ng vòi đ  c p hơi nư c nóng, n u không có th  d n đ n b  b ng.

1. Không đư c làm s n ph m b  va đ p, n u không có th  d n đ n h ng hóc và rò nư c.
2. N u áp l c nư c phun ra quá cao, hãy đi u ch nh van nư c đ n m c áp l c phù h p đ

tránh nư c b n ra ngoài ch u
3. Do m u mã s n ph m không ng ng đư c c i ti n, b i v y s n ph m th c t  s có

nh ng khác bi t so v i hình v . Tuy nhiên, nguyên lý l p đ t v  cơ b n là như nhau.
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L p đ t s n ph m

1. V  sinh bên trong đư ng ng c p nư c
Trư c khi l p đ t vòi nư c ph i x i r a s ch hoàn toàn b i b n, cát, s i  trong đư ng ng
c p nư c.

2. L p đ t thân vòi nư c
(1) Qu n m t lư ng băng tan v a đ  lên ph n ren c a đ u n i c  đ nh r i v n vào ng c p

nư c. Chú ý ph i v n đ  ch t.
(2) Tháo vít c  đ nh và vít ch ng rơi sau đó l p thân chính vòi nư c vào đ u n i c  đ nh.

Trư c tiên, v n ch t b ng vít c  đ nh sau đó si t ch t vít ch ng rơi (sau khi bôi m t
chút nư c xà phòng lên gioăng ch  O c a đ u n i c  đ nh, vi c l p đ t s  d  dàng hơn)

Chú ý: (1) Đi u ch nh thân vòi sao cho v  trí phù h p nh t.
(2) Đ  đ m b o sao cho thân vòi có th  che đư c hoàn toàn l  trên tư ng sau khi l p

đ t, đư ng kính l  trên tư ng không đư c l n hơn 47 mm. L  l p đ t trên tư ng
ph i đư c che hoàn toàn, n u không các b  ph n l p đ t bên trong tư ng s  b  l  ra.

(3) Ph i đ m b o vít c  đ nh và vít ch ng rơi ph i v t ch t h t c , n u không thân vòi
có th  b  rơi xu ng.

Đ u n i c  đ nh

Gioăng ch  O
Gioăng

C  lê c nh 18mm (khách 
hàng t  chu n b )

Nguyên lý l p đ t c a 
TBG01001B tương t  như 
TBG02001B, TBS02001B, 
TBS03001B.

Chú ý: v  kích thư c l p đ t 
c a đ u n i c  đ nh, tham kh o 
m c l p đ t đ u n i c  đ nh 
bên dư i.

Thân chính 
vòi nư c

Đ u t o b t

Vít c  đ nh
Vít ch ng rơi

Chìa l c giác c nh 
2.5mm (không bán kèm)

L p đ t đ u n i c  đ nh Tư ng

Đ u n i c  đ nh
Khu u n i

Chú ý lắp đặt và b o dư ng

B o dư ng

Đ  gi  gìn s n ph m b n đ p, khách hàng vui lòng b o dư ng s n ph m theo phương 
pháp sau:

1. Thư ng xuyên lau b ng khăn m m và th nh tho ng lau b ng khăn th m nư c ư t.
2. N u có v t b n khó lau, hãy dùng khăn th m nư c t y r a trung tính loãng lau 

s ch rồi rửa sạch bằng nước. 

Chú ý
4. Khi sử dụng ở những nơi có thể xảy ra đóng băng, hãy thực hiện các biện pháp phòng
tránh đóng băng.
Đóng băng có thể gây hư hỏng phụ kiện gây ra rò rỉ nước và làm hỏng tài sản. Việc sửa các
hỏng hóc do đóng băng sẽ mất phí dù trong thời gian bảo hành. Vì vậy không để sản phẩm ở
môi trường có nhiệt độ dưới 0 độ.

Các biện pháp chống đóng băng
Thực hiện các biện pháp tránh đóng băng ở nơi có thể bị đóng băng
1. Nếu sản phẩm bị đóng băng, các phụ kiện có thể bị hỏng gây ra rò nước.
2. Việc sửa các hỏng hóc do đóng băng sẽ mất phí dù trong thời gian bảo hành.
3. Khi không sử dụng trong thời gian dài cần tránh làm lạnh đột ngột sản phẩm.
4. Không sử dụng sản phẩm ở nơi có nhiệt độ xung quanh dưới 0 độ.
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B n v  l p đ t hoàn thi n B n v  l p đ t hoàn thi n

Vòi x  b n dòng “GO” TBG01001B 

50
 tr

 lê
n

M t vành b n t m

M t đáy b n t m

60
 tr

 lê
n

Vòi x  b n dòng “GR” TBG02001B 

50
 tr

 lê
n

M t vành b n t m

M t đáy b n t m

60
 tr

 lê
n

50
 tr

 lê
n

M t vành b n t m

M t đáy b n t m

60
 tr

 lê
n

50
 tr

 lê
n

M t vành b n t m

M t đáy b n t m

60
 tr

 lê
n

Vòi x  b n dòng “LN” TBS02001B 

Vòi x  b n dòng “LC” TBS03001B 

Chú ý: đơn v  mm Chú ý: đơn v  mm
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